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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn đội ngũ cố vấn học tập 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 

Căn cứ Quyết định số 06/1999/QĐ-TTg ngày 25/01/1999 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Hải Phòng. 

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc đổi tên trường Đại học Y Hải Phòng thành trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 củaBộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ. 

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ”. 

Căn cứ Quyết định số 161/2015/QĐ -YDHP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc ban hành Quy chế đào tạo theo tín 

chỉ. 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-YDHP ngày 13/7/2015 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của đội ngũ cố vấn học tập. 

Xét đề nghị của các Ông Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Trưởng Phòng Tổ chức 

Cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Kiện toàn đội ngũ cố vấn học tập Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

năm học 2016-2017. 

(có danh sách đính kèm) 

Điều 2: Đội ngũ cố vấn học tập chịu trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành. 

Điều 3: Các Ông Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Tổ chức Cán bộ, Trưởng các 

Khoa, Bộ môn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:        

- Như điều 3.                (đã ký) 
- Lưu ĐTĐH. 

- Lưu TCCB. 

- Lưu HCTH.                                                                         GS.TS Phạm Văn Thức                                        
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỘI NGŨ CỐ VẤN HỌC TẬP  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2016-2017 

(Kèm theo Quyết định số: 619/QĐ-YDHP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng) 

STT Họ và tên 
Phòng ban, Khoa, 

Bộ môn 
Ghi chú Lớp Năm học 

Số điện thoại 

lớp trưởng 

Số điện thoại 

CVHT 

1 Nguyễn Văn Thúc Chuẩn đoán hình ảnh Giáo vụ     

2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Da liễu Giáo vụ     

3 Nguyễn Thị Hồng Liên Dị ứng - Miễn dịch LS Giáo vụ     

4 Nguyễn Thị Thúy Hiếu 
Đạo đức YH & 

YHGĐ 
Giáo vụ K38A 2016-2017 

Ninh 

0985007197 
0985811609 

5 Hoàng Thị Bích Thủy GD thể chất & GDQP Giáo vụ K38B 2016-2017 
Lâm 

01643181155 
0989411678 

6 Hoàng Sơn Lâm Giải phẫu Giáo vụ K38C 2016-2017 
Duy Anh 

0912269813 
0989994206 

7 Bùi Cao Cường 
Giải phẫu bệnh-Y 

pháp 
Giáo vụ     

8 Bùi Ngọc Tân Hóa học Giáo vụ K38D 2016-2017 
Dũng 

01629203131 
0912295878 

9 Nguyễn Thị Phương Thảo Hóa sinh Giáo vụ CTU 32D 2016-2017 
Thanh 

01682035176 
01696911685 



10 Võ Thị Thanh Hiền Ký sinh trùng Giáo vụ CTU 32E 2016-2017 
Ninh 

0962872388 
0982843096 

11 Nguyễn Đức Thọ Lao & Bệnh phổi Giáo vụ     

12 Đoàn Thị Nguyệt Lý luận Chính trị Giáo vụ K38E 2016-2017 
Thủy 

0967169509 

0962150385 

 

13 Nguyễn Thị Thu Trang Mắt Giáo vụ     

14 Phạm Thị Thu Thủy Mô & Phôi thai Giáo vụ K38F 2016-2017 
Trang 

0963825642 
0936768300 

15 Đỗ Thị Thanh Loan Nội Giáo vụ     

16 Nguyễn Mạnh Thắng Ngoại & PTTH Giáo vụ     

17 Phạm Văn Thương Ngoại & PTTH Giáo vụ     

18 Nguyễn Thị Hải Yến Ngoại ngữ Giáo vụ K38G 2016-2017 
Quang 

01222290498 
01678473246 

19 Trần Thị Hải Yến Nhi Giáo vụ     

20 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Phục hồi chức năng Giáo vụ     

21 Đỗ Quang Anh Sản - Phụ khoa Giáo vụ     

22 Phạm Thị Hồng Thúy Sinh học & DT Giáo vụ K38H 2016-2017 
Thịnh 

01295115798 
0982564696 

23 Phạm Thị Nguyên Sinh lý Giáo vụ CTU 32F 2016-2017 
Nam 

0976493677 
0934388632 

24 Phùng Thị Vân Anh Tai - Mũi - Họng Giáo vụ     

25 Vương Thị Thủy Tâm thần Giáo vụ     

26 Trịnh Anh Tuấn Tin học Giáo vụ CTU 32A 2016-2017 
Thịnh 

01689937075 
0913262110 

27 Nguyễn Ngọc Tú Toán học Giáo vụ RHM K8 2016-2017 
Quyền 

0972255689 
0912545009 



28 Nguyễn Tuấn Lượng Thần kinh Giáo vụ     

29 Hoàng Thị Thía Truyền nhiễm Giáo vụ     

30 Nguyễn Đức Hưng U bướu Giáo vụ     

31 Hoàng Thị Hải Yến Vi sinh vật Giáo vụ XN VHVL K1 2016-2017 
Thắng 

0988090287 
0912412110 

32 Nguyễn Văn Tâm Y học biển Giáo vụ     

33 Nguyễn Thị Thùy Dung Y học cổ truyền Giáo vụ YHCT K1 2016-2017 
Trọng 

01215213659 
0917273528 

34 Đào Việt Phương Y vật lý Giáo vụ CTU 32B 2016-2017 
Hùng 

0982802509 
0898261291 

35 Nguyễn Minh Thảo Dược Giáo vụ CTU 32C 2016-2017 
Trung 

0967006665 
0904288989 

36 Phạm Thúy Hằng Dược Giáo vụ     

37 Lê Thị Thùy Linh Dược Giáo vụ YHCT K2 2016-2017 
Hương 

01642342520 
01689967036 

38 Nguyễn Thanh Xuân Điều dưỡng Giáo vụ ĐDCQ K12 2016-2017 
Mận 

01667653285 
0932246222 

39 Phạm Thị Thư Điều dưỡng Giáo vụ     

40 Bùi Thị Thanh Mai Điều dưỡng Giáo vụ K37H 2016-2017 
Ngọc 

01633570326 
01688128826 

41 Phạm Thị Lộc KT Y học Giáo vụ XNYH K7 2016-2017 
Dũng 

01638073888 
0945651169 

42 Lê Hồng Thu KT Y học (KT SHPT) Giáo vụ     

43 Phạm Thị Hồng Thùy Răng - Hàm - Mặt Giáo vụ RHM K7 2016-2017 
Dũng 

0981766110 
0983621073 



44 Nguyễn Thị Thùy Linh Y tế công cộng Giáo vụ YHDP K9 2016-2017 
Minh 

0971680888 
0936827022 

45 Hoàng Thị Giang Y tế công cộng Giáo vụ YHDP K10 2016-2017 
Duy 

01627797149 
0904135488 

46 Nguyễn Quang Đức Y tế công cộng Giáo vụ     

47 Hoàng Thị Hoa Lê Y tế công cộng Giáo vụ DƯỢC LT K1 2016-2017 
Hà 

0932256258 
0939220289 

48 Nguyễn Thị Tươi Đào tạo Đại học CN Y1 K37A 2016-2017 
Thắng 

0986793702 
0987804359 

49 Đỗ Thị Duyên Đào tạo Đại học CN Y2 K37B 2016-2017 
Minh 

01636125129 
0949877630 

50 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung Đào tạo Đại học CN Y3 
K37C 

K37B 
2016-2017 

Bảo 

0976677134 

Minh 

01636125129 

0975695299 

51 Bùi Lê Tuấn Đào tạo Đại học CN Y4 K37D 2016-2017 
Ngọc 

01697615930 
01697262170 

52 Nguyễn Thị Lan Anh Đào tạo Đại học CN Y5 ĐD VHVL K11 2016-2017 
Thu 

0976416179 
0904621838 

53 Đặng Văn Minh Đào tạo Đại học CN Y6 K37E 2016-2017 
Thúy 

0914892886 
0904055812 

54 Bùi Hải Ninh Đào tạo Đại học CN Dược CQ 
DƯỢC K4 

DƯỢC K5 

 

2016-2017 

Tuyết 

0981.766.119 

Kim Anh 

0948821159 

0919585669 

55 Nguyễn Hải Ninh Đào tạo Đại học CN Chuyên tu     



56 Lê Tiến Thành Đào tạo Đại học CN Chuyên tu K37F 2016-2017 
Nam 

0975467848 
01698022915 

57 Vũ Thị Hải Bình Đào tạo Đại học CN Chuyên tu K37G 2016-2017 
Hợp 

0916011116 
01202262438 

58 Vũ Thị Hường Đào tạo Đại học CN ĐD CQ 
ĐDCQ K11 & 

XNYH K8 
2016-2017 

Hằng 

1667660997 

Lâm Oanh 

01664855993 

0983107476 

59 Nguyễn Thị Thanh Bình Đào tạo Đại học CN ĐD TC ĐD VHVL K10 2016-2017 
Chiên 

01229372372 
0903267361 

HIỆU TRƯỞNG 

 
        (đã ký) 

 

 

   GS.TS Phạm Văn Thức



 


